
 

 

Bài 2 trang 79 SGK Lịch sử 10 

Đề bài: 

Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X. 

Lời giải: 

-    Tình hình kinh tế 

     + Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại cây ăn quả, cây lương thực khác. Sử 

dụng công cụ sắt và sức kéo trâu bò. 

     + Thủ công nghiệp:phát triển nghề dệt, làm trang sức, đóng gạch, kĩ thuật xây tháp đạt 

trình độ cao. 

-    Về văn hóa: 

     + Thế kỉ IV có chữ viết từ chữ Phạn của Ấn Độ 

     + Cư dân Cham-pa theo Balamon giáo và Phật giáo 

     + Người Chăm có tập tục ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết. 

-    Về xã hội 

Xã hội Chăm bao gồm các tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc vào nô lệ. Nông dân 

chiếm số đông, làm nông nghiệp, đánh cá, thu kiếm lâm sản. Cham pha phát triển trong các 

thế kỉ X – XV sau đó suy thoái và hội nhập trở thành một bộ phận cư dân và văn hóa Việt 

Nam. 

Hiểu biết thêm: 

Chăm Pa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 

1832. Cương vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình 

ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía Nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía Tây 

của nước Lào ngày nay. 

Qua một số danh xưng Lâm Ấp, Panduranga, Chăm Pa trên phần đất nay thuộc miền Trung 

Việt Nam. Văn hóa Chăm Pa chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Java đã từng phát triển 

rực rỡ với những đỉnh cao nghệ thuật là phong cách Đồng Dương và phong cách Mỹ Sơn A1 

mà nhiều di tích đền tháp và các công trình điêu khắc đá, đặc biệt là các hiện vật có hình 

linga vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chăm Pa hưng thịnh nhất vào thế kỷ thứ 9 và 10 và 

sau đó dần dần suy yếu dưới sức ép của các vương triều Đại Việt từ phía Bắc và các cuộc 

chiến tranh với Đế quốc Khmer. 

Xem thêm về Cham pa tại Wikipedia. 
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